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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
1. Tên đề tài: :“Kinh nghiệm phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mầm non”
2. Mô tả bản chất của sáng kiến
Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc - giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi. Đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên quan trọng của nhân cách con người. Nếu không làm tốt việc chăm sóc - giáo dục trẻ trong những năm này thì việc giáo dục lại hết sức khó khăn, phức tạp. Vì vậy, Nghị quyết TW2, khoá VIII của Đảng cộng sản Việt Nam về “Định hướng chiến lược giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” và đề ra mục tiêu giáo dục Mầm non phải trang bị cho trẻ những gì tốt nhất kể cả về mặt vật chất và tinh thần một cách toàn diện.

Như các bạn đã biết, trong điều kiện kinh tế phát triển, đang trên con đường hội nhập, đất nước chúng ta phải giao lưu với nhiều nền văn hoá khác nhau. Làm thế nào để cho thế hệ trẻ của chúng ta “Hoà nhập mà không hoà tan”  Trong mỗi chúng ta vẫn giữ được những gì gọi là “Vốn văn hoá của dân tộc Việt trong thời đại mới thì việc giáo dục cho trẻ phát triển về trí tuệ thôi không đủ mà phải giáo dục trẻ biết giữ được truyền thống văn hoá vốn có của cha ông ta từ ngàn xưa là nhiệm vụ cần và cập nhật nhất trong các mục tiêu phát triển con người toàn diện hiện nay. Từ ngàn xưa kinh nghiệm của cha ông ta đã đúc kết và để lại cho chúng ta biết rằng “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe” Như vậy tiếng nói là nét đẹp văn hoá được đặt lên hàng đầu khi nhìn nhận và đánh giá về một ai đó mà chúng ta thường bàn luận. 

Trong thời đại hiện nay tiếp thu nhiều nền văn hoá khác nhau nên đâu đó vẫn còn nhiều câu chuyện về cách giao tiếp của con người, việc mà tôi và các bạn đã nghe và thấy trên thông tin đại chúng, trong cuộc sống hằng ngày và với trẻ Mầm non ngôn ngữ cũng là một quá trình tâm lý diễn ra rất mạnh ở trẻ và ở giai đoạn này trẻ học và nắm được tiếng mẹ đẻ của mình, do vậy mà phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tư duy và quá trình học sau này. Vậy kỹ năng giao tiếp là gì?

Kỹ năng giao tiếp là cô sẽ dạy trẻ biết thể hiện bản thân và diễn đạt ý tưởng của mình cho người khác hiểu, trẻ cần cảm nhận được vị trí, kiến thức của mình trong thế giới xung quanh nó. Đây là một kỹ năng cơ bản và khá quan trọng đối với trẻ. Nó có vị trí chính yếu khi so với tất cả các kỹ năng khác như đọc, viết, làm toán. Nếu trẻ cảm thấy thoải mái khi nói về một ý tưởng hay chính kiến nào đó, trẻ sẽ trở nên dễ dàng học và sẽ sẵn sàng tiếp nhận những suy nghĩ mới. Đây chính là yếu tố cần thiết để giúp trẻ sẳn sàng học mọi thứ. Khi bước vào đầu năm học trong những lần giao tiếp với trẻ của lớp mình ở mọi lúc mọi nơi, bản thân thấy trẻ còn rụt rè, chưa mạnh dạn, không tự tin vào bản thân, giao tiếp với cô và cũng như với bạn bằng những câu, những từ chưa đúng với trẻ làm cho lòng mình trăn trở, bâng khuâng. Đó cũng chính là một trong những lý do để bản thân chọn lấy đề tài này để nghiên cứu và tìm ra biện pháp để giúp trẻ lớp mình giao tiếp đúng mực sẽ trở thành một kĩ năng thông qua mọi hoạt động khi có sự giao tiếp giữa cô và trẻ, trẻ và trẻ với nhau dưới sự quan sát của cô,thiết nghĩ đó là một điều hết sức cần thiết để cho thế hệ mai sau là những văn hoá ứng xử đẹp cho đời.
1.1. Các giải pháp thực hiện, các bước và cách thực hiện

Qua nhiều năm dạy học bản thân suy nghĩ và đã áp dụng một số biện pháp như sau:

Biện pháp 1: Thông qua các hoạt động hằng ngày: 
a) Hoạt động học có chủ đích

Thông qua các hoạt động chủ đích hằng ngày trên lớp và với từng chủ đề trong tiết dạy giáo viên rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp của  trẻ.

Ví dụ: Qua giờ làm quen tác phẩm văn học truyện Tấm cám, trong lúc trò chuyện cô chú ý nhắc nhở khi trẻ trả lời tròn câu, nói phải có thưa dạ lễ phép....

Cô: Qua câu truyện tấm cám con yêu nhận vật nào? Vì sao ?

Trẻ: Thưa cô! Qua câu truyện Tấm cám con yêu Chị Tấm...

Ví dụ: Qua tác phẩm văn học “Chim gõ kiến và cây sồi”  

Cô: Qua câu truyện chim gõ kiến và cây sồi con có suy nghĩ gì về bạn chim gõ kiến?

Trẻ: Thưa cô! Qua câu truyện chim gõ kiến và cây sồi con thấy bạn chim gõ kiến là.....   

Cô: Nếu con là chú chim gõ kiến con có là như vậy không? Vì sao vậy ?

Trẻ: Thưa cô: Nếu con là chim gõ kiến thì con sẽ....

Mục đích để hình thành dần thói quen trả lời trọn vẹn một câu cho trẻ,từ đó trẻ sẽ dần quen với cách giao tiếp trên.       

Giờ học âm nhạc: Bài “Bông hoa mừng Cô.
Cô: Đối với cô giáo các con phải như thế nào? Khi tặng hoa cho cô, các con tặng bằng mấy tay?

Trẻ: Thưa cô ! Đối với cô giáo con sẽ ....

Trẻ: Thưa cô! Khi tặng hoa cho cô con....

Thông qua đó giáo dục trẻ khi nhận hoặc trao vật gì với người lớn nên trao hoặc nhận phải bằng hai tay, khi nhận các con nói lời cảm ơn.

Ví dụ: Cô : Khi người lớn cho quà bánh thì con như thế nào?

Trẻ: Thưa cô ! khi người lớn cho quà bánh thì con..........

b) Thông qua hoạt động vui chơi

Đối với trẻ lứa tuổi này trẻ học mà chơi, chơi mà học, trong giờ vui chơi trẻ được thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác nhau trong cuộc sống của người lớn,qua đó trẻ được đối thoại những câu chào hỏi lễ phép, câu cảm ơn, xin lỗi, trao nhận bằng hai tay, tôi theo dõi quan sát lắng nghe để kịp thời uốn nắn trẻ khi có biểu hiện chưa chuẩn mực. Qua đó giúp trẻ hình thành hành vi  kỹ năng văn minh trong giao tiếp.
Ví dụ: Qua trò chơi phân vai - y tá - bác sĩ.

Bác sĩ biết thăm hỏi bệnh nhân ân cần, xưng hô, cô, chú, bác, cháu đau chỗ nào? Đau ra sao?

Y tá phát thuốc dặn bệnh nhân uống thuốc ngày mấy lần, bệnh nhân nhận thuốc, nhận đơn thuốc bằng hai tay và nói lời cảm ơn đối với cô y tá, bác sĩ.

Trẻ chơi bán hàng: 

Người bán hàng: Cô, chú mua gì ạ?

Người mua: Bao nhiêu một cân  cá vậy cô?

Người mua: Cảm ơn cô

Người bán: Lần sau chị đến mua cá nữa nhé!

Qua hoạt động vui chơi cháu mạnh dạn dần, thành thạo dần trong giao tiếp, trong ứng xử, chào hỏi đối với mọi người xung quanh mình bằng những cách giao tiếp ngôn ngữ thật dễ thương, hồn nhiên của tuối thơ mà chỉ qua giao tiếp chúng ta mới thấy được và uốn nén dần cho trẻ.

Biện pháp 2: Phát triển kỹ năng giao tiếp ở mọi lúc, mọi nơi.

Giờ đón trẻ hoặc trả trẻ tôi rất ân cần và chuẩn mực trong xưng hô với bố mẹ trẻ, tôi tập trẻ đến lớp chào cô, sau đó chào tạm biệt bố mẹ để vào lớp học mọi lời nói phải trọn vẹn câu.

Ví dụ: Vào giờ đón trẻ 

Cô: Hôm nay ai đưa con đi học vậy bin?

Trẻ : Thưa cô: hôm nay,mẹ đưa con đi học ạ!

Cô: Hôm nay Hà có gì mà con vui thế?

Trẻ: Thưa cô: Sáng nay mẹ mua cho con dây cột tóc đẹp !
Để thành công hơn trong việc phát triển giao tiếp cho trẻ trở thành một kỹ năng ta không thể quên những yếu tố sau:
Tạo môi trường giao tiếp và giúp cho trẻ có cảm giác thoải mái, có nhu cầu giao tiếp bằng lời. Có nghĩa là trong tất cả mọi hoạt động của trẻ, mỗi giáo viên MN luôn phải dùng nhiều trò chơi, câu đố để kích thích trẻ tham gia.
Trong lớp, Tiến  là trẻ rất ít nói, nhút nhát. Vì thế mà tôi thường cho bé chơi cùng một nhóm trẻ mạnh dạn hơn. Trong giờ chơi, tôi cho bé chơi trò chơi “Đoán tên bạn”.
 Ví dụ: Cô đang nghĩ về một bạn mặc quần xanh dương, áo thun đen có in hình con cọp và cô sẽ nói với cháu Tiến: “Tiến  ơi! bạn nào mặc quần xanh dương và áo thun đen có in hình con cọp vậy? Tại sao con biết?” Trẻ sẽ nói ngay tên bạn đó,dần dần trẻ từ từ sẽ hoà nhập cùng bạn mình. 

Ngôn ngữ là tiếng nói của mỗi người, và nó được phát triển rất tự nhiên, do đó mà trẻ khi giao tiếp sẽ có lúc nói sai, chúng ta nên sửa sai không nên la rầy trẻ vì sẽ tạo cho trẻ cảm giác không tự tin, sợ nói.
Muốn giúp trẻ sửa lỗi khi nói thì ta nên thông qua trò chơi sắm vai để dạy trẻ như: Trò chơi bán hang, bác sĩ và gia đình...Qua đó sẽ giúp trẻ nói theo mẫu của cô và của bạn, trẻ sẽ sửa được mình.

Trong lúc vui chơi trẻ có lời chưa dúng thì ta nên sửa sai ngay cho trẻ

Ví dụ: Cháu lan nói với cháu  huệ: 

Cháu Lan: Mi cho tao mượn cây màu. Cô quan sát và nghe thấy. 
Cô: Lan à! Con không nên nói với bạn bằng mi, tao như vậy con nhé. Con nên gọi bằng bạn Huệ cho mình mượn cây màu. Con nhớ chưa nào!           

Để cho trẻ có cảm giác thoải mái tự nhiên, chúng ta không nên dùng ngôn ngữ sai khiến sẽ làm cho trẻ cảm giác bị bắt buộc, mà ta chỉ dùng ngôn ngữ đề nghị ,vỗ về trẻ.
Sau giờ vui  chơi với các góc chơi trong lớp 

Cô : “Cô muốn các con cất đồ chơi lên kệ rồi ta ra ngoài cùng chơi.” Không nên dùng câu: “Cất hết đồ chơi đi”
Để cho trẻ có cảm xúc mạnh, có nhu cầu về giao tiếp thì việc dùng rối là cần thiết, vì trẻ ở lứa tuổi này rất thích được nói chuyện với những con rối và đặc biệt là những con vật rất gần gũi với trẻ.
Ví dụ: Trong lớp có bé Mai rất ít nói, nhưng khi cô đưa ra rối ra để hỏi: “Mai đang làm gì vậy? Nhà bạn có ai? Nói cho thỏ bông nghe đi!” Thì bé Mai đã trả lời ngay.
Qua thực tế tôi thấy việc tạo ra một không khí thoải mái, đàm ấm và việc đưa các trò chơi nhất là trò chơi dân gian, tạo các tình huống, cũng như dùng rối trong việc giao tiếp với trẻ là cách giúp trẻ giao tiếp tích cực nhất.

Biện pháp 3: Phối hợp với các bậc phụ huynh.
Cùng với mục tiêu xã hội hoá giáo dục thì vai trò của phụ huynh có vai trò không nhỏ trong việc giáo dục trẻ. Trong buổi họp mặt đầu năm tôi mạnh dạn trao đổi với phụ huynh về tầm quan trọng của giao tiếp  đối với trẻ mẫu giáo, nhất là trong thời kỳ hội nhập của nước ta tiếp nhận nhiều nền văn hoá và trò chơi giải trí đã ảnh hưởng một phần không nhỏ về hành vi văn minh của trẻ. Trẻ có thể đối xử thô bạo với bạn sau một đoạn phim hành động, hay trẻ có những lời không nên đối với bố mẹ, khi không đồng ý cho trẻ chơi theo ý muốn của mình. Để phụ huynh nhận thức ý nghĩa của vấn đề để cùng nhà trường giáo dục trẻ.
Phụ huynh lớp tôi phần đông làm nghề nông nên họ ít quan tâm đến con cái mình, qua các cuộc họp phụ huynh hoặc những buổi truyền thông tôi luôn phổ biến và tuyên truyền cách nuôi dạy con  phụ huynh phải luôn mẫu mực trong giao tiếp ở nhà để trẻ noi theo. Đồng thời chú ý sửa sai trẻ kịp thời những thiếu sót trong giao tiếp đối với bạn bè, đối với người lớn.

Tôi luôn trao đổi với phụ huynh hằng tháng thông qua sổ liên lạc về sự tiến bộ của mỗi cháu để phụ huynh kịp thời nắm bắt. Qua thời gian trẻ lớp tôi tiến bộ rõ rệt như xưng hô lễ phép, lịch sự trong giao tiếp nhờ sự giáo dục bằng phương châm "Trường học là nhà, nhà là trường học".

Biện pháp 4: Bản thân giáo viên đứng lớp:

a) Cô gương mẫu chuẩn mực

Ở lứa tuổi của trẻ luôn thích được cô yêu thương, gần gũi, mọi hành vi của cô được trẻ lưu tâm nhất. Vì vậy cô luôn luôn chuẩn mực trong lúc giao tiếp với người lớn, với trẻ không to tiếng quát tháo, xưng hô dịu dàng bằng cô và cháu, giờ đón trả trẻ tôi luôn ân cần dịu dàng thương yêu trẻ, khiêm tốn lịch sự trong giao tiếp với phụ huynh, cháu hỏi gì tôi trả lời rõ ràng, gọn gàng tôn trọng lời nói của trẻ, lắng nghe ý kiến  của trẻ.

Tôi hứa điều gì với trẻ là thực hiện đúng lời hứa, nếu trẻ có hành vi hoặc lời nói không hay tôi nhẹ nhàng góp ý và khuyến khích trẻ tránh sai phạm lần sau. Tuyệt đối không chạm tự ái của trẻ hoặc làm trẻ phải sợ hãi lo lắng. Tác phong quần áo tôi luôn chú ý ăn mặc đẹp, lịch sự, cô tươi trẻ cháu rất thích. Cô thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo hay cô giáo là mẹ hiền, mẹ và cô là hai cô giáo, trẻ có hai mẹ hiền nhất định trẻ sẽ là con ngoan trò giỏi.

b) Khích lệ nêu gương
Tâm lý của con người thích được khen hơn là chê. Nhất là đối với trẻ lúc nào cũng muốn được khen và khen nhiều. Hằng ngày vào giờ nêu gương cuối ngày trước khi cắm cờ, tôi cho trẻ tự nhận xét về mình trong ngày đó có bạn nào có hành vi lời nói hay tôi nêu gương ra cho cả lớp và tặng trẻ một bông hoa. Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ thật cần thiết, nhưng đòi hỏi cô giáo mầm non phải luôn gần gũi trẻ, hiểu trẻ, tạo mọi cơ hội để trẻ được nói thật thoải mái ở mọi nơi, vì chỉ khi nào trẻ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ lưu loát thì trẻ mới có cơ hội phát triển toàn diện.

1.2. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết
* Ưu điểm:
Bộ Giáo dục - Đào tạo đã phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, với yêu cầu tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo đây là một thuận lợi lớn nhất khi trẻ tích cực, thân thiện thì sẽ bộc lộ tất cả những gì của trẻ có thực thì cô giáo có điều kiện uốn nắn trẻ thông qua giao tiếp.

Môi trường sống cũng rất quan trọng trong việc phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ trường nơi tôi dạy là lớp bán trú nên thuận lợi nhiều khi bản thân được tiếp xúc với trẻ sẽ dễ dàng rèn luyện phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ dần hoàn thiện hơn.

Hoạt động giao tiếp của trẻ có nét đặc trưng riêng:

Giao tiếp với cô, với bạn mọi lúc, mọi nơi: vui chơi, học tập, giờ ăn, giờ ngủ, hoạt động ngoài trời, tham quan, đón trẻ, trả trẻ....

Trẻ tự nguyện giao tiếp với bạn, trẻ được nói theo suy nghĩ của mình .......

Mức độ giao tiếp: nhiều hay ít tuỳ theo tâm lý “nắng, mưa”của trẻ, đó là một trong những đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non.

Giao tiếp tự nhiên không ép buột được trẻ.
* Nhược điểm:
Bên cạnh đó vì mục tiêu của giảm tỷ lệ sinh con nên số con trong mỗi gia đình ít đi, thì trẻ ngày càng được nuông chiều thái quá. Một số phụ huynh chưa hiểu tầm quan trọng của việc giao tiếp sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ sau này họ hay cho rằng “Trẻ em còn nhỏ nói gì cũng được sau này lớn lên sẽ dạy ..” Vì vậy thời gian đầu trẻ đến lớp với thói quen tự do, hay nói lêu, trả lời có những câu cụt, câu què, ra vào lớp tự nhiên...

Môi trường xã hội ngày càng phức tạp trẻ tiếp xúc hằng ngày cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giao tiếp của trẻ. Nền kinh tế thị trường nhiều biến động, nhiều gia đình chưa coi trọng việc giáo dục giao tiếp cho con phó mặc cho cô giáo, phim ảnh tràn lan, kênh truyền hình dành cho trẻ em ngày càng nhiều, trẻ học gì qua những môi trường đó nếu không có sự quan tâm của người lớn về cả nhận thức lẫn giao tiếp. Đứng trước tình hình như vậy, tôi rất lo lắng phải dạy trẻ như thế nào và bằng những biện pháp gì để tất cả trẻ lớp tôi có những kỹ năng giao tiếp phù hợp với chuẩn mực xã hội. Đó là vấn đề bản thân thấy trăn trở nhất.

1.3. Nội dung đã cải tiến sáng tạo để khắc phục những nhược điểm hiện tại
Tạo môi trường giao tiếp và giúp cho trẻ có cảm giác thoải mái, có nhu cầu giao tiếp bằng lời. Có nghĩa là trong tất cả mọi hoạt động của trẻ, mỗi giáo viên MN luôn phải dùng nhiều trò chơi, câu đố để kích thích trẻ tham gia.
Ngôn ngữ là tiếng nói của mỗi người, và nó được phát triển rất tự nhiên, do đó mà trẻ khi giao tiếp sẽ có lúc nói sai, chúng ta nên sửa sai không nên la rầy trẻ vì sẽ tạo cho trẻ cảm giác không tự tin, sợ nói.
Để cho trẻ có cảm giác thoải mái tự nhiên, chúng ta không nên dùng ngôn ngữ sai khiến sẽ làm cho trẻ cảm giác bị bắt buộc, mà ta chỉ dùng ngôn ngữ đề nghị, vỗ về trẻ.

Để cho trẻ có cảm xúc mạnh, có nhu cầu về giao tiếp thì việc dùng rối là cần thiết, vì trẻ ở lứa tuổi này rất thích được nói chuyện với những con rối và đặc biệt là những con vật rất gần gũi với trẻ.
1.4. Khả năng áp dụng của sáng kiến
Sau một thời gian thực hiện bản thân thấy chất lượng tăng lên rõ rệt, trẻ biết chào hỏi, thưa trình, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, yêu mến cô giáo, đoàn kết với bạn bè, tôi thấy vui mừng và những giao tiếp của trẻ thành thạo và trở thành một kỹ năng, một thói quen bản thân thấy vui mừng.

1.5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
Nếu như chúng ta thực hiện thường xuyên thì giao tiếp của trẻ trở thành một kỹ năng giúp trẻ tự tin hơn thì chúng ta góp phần tạo nên một thế hệ tương lai tươi sáng cho đất nước, khi tự tin trong giao tiếp thì đem lại nhiều điều hay cho cuộc sống của trẻ, đó là một điều tốt trẻ ngày càng phát triển tốt hơn về mọi mặt.

Gia đình trẻ thật sự là mái ấm đầy tình thương,bố mẹ là những tấm gương sáng và mẫu mực về hành vi ứng xử, chăm sóc, tinh thần trách nhiệm đối với trẻ. 
Cô giáo phải thật sự là tấm gương sáng để trẻ noi theo, luôn giàu tình yêu thương, luôn thận trọng trong mọi hành vi của mình, thân thiện yêu thương để tạo tâm lý thoả mái cho trẻ thực hiện tốt mọi hành vi cũng như hoạt động giao tiếp, nhằm giúp trẻ từng bước hình thành nhân cách cho trẻ. Bên cạnh đó môi trường và cảnh quan sư phạm cũng góp phần hình thành cho trẻ những hành vi văn minh để dần dần hoàn thiện nhân cách tốt đẹp của truyền thống con người Việt Nam phù hợp với mọi chuẩn mực đạo đức xã hội một cách tự nguyện.
1.6. Hiệu quả sáng kiến mang lại

Trẻ thêm mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp với bạn bè và cô giáo, tự tin bày tỏ ý kiến nhu cầu mong muốn của mình cho cô và bạn cùng biết. 
Tạo thêm môi trường gần gũi hơn nữa giữa cô và trẻ.

Phát triển mọi mặt cho trẻ mà nhất là ngôn ngữ, khả năng diễn đạt rành mạch lời nói của mình.

Trẻ giao tiếp với cô với bạn mọi lúc mọi nơi đều nói trọn vẹn một câu, trẻ lễ phép, biết ứng xử  phù hợp với lứa tuổi của trẻ biết: nói lời cảm ơn, lời xin lỗi đúng lúc.

Phụ huynh vẫn cho cô biết được những tiến bộ rõ rệt của trẻ khi giao tiếp ở gia đình. 
Trẻ ngày càng tự tin hơn vào khả năng nói của mình, mạnh dạn trong mọi hoạt động, bày tỏ ý kiến của mình cho cô và bạn cùng  hiểu.

Muốn làm được điều này bản thân thiết nghĩ cô giáo phải có tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, mong muốn uốn nén trẻ từ lời ăn tiếng nói, kiên trì yêu thương chăm sóc trẻ thì thực hiện sẽ đạt kết quả cao để trẻ biết được nhiều điều hay hơn về kĩ năng giao tiếp của mình.

2. Những thông tin cần được bảo mật: Không.
3. Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có)
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4. Hồ sơ kèm theo (Bản mô tả nội dung sang kiến có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm…)
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